LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ BUDWEISER CUP 2010
ĐỊA ĐIỂM: TP Hồ Chí Minh 

THỜI GIAN: Ngày 27/03/2010
	Sân
	Giờ
	Bảng
	Mã số
	Đội - Đội
	Kết quả

	1
	8h00
	A
	1A – 4A
	Maseco - Kiểm toán DTL
	

	
	8h20
	A
	2A – 3A
	Lãnh Binh Thăng  - FC Thống Nhất 
	

	
	8h40
	B
	1B – 4B
	VCB HCM – VCB Bình Thạnh 
	

	
	9h00
	B
	2B – 3B
	Nam Sài Gòn FC – Hải Phi 
	

	
	9h20
	A
	2A – 1A
	Lãnh Binh Thăng – Maseco
	

	
	9h40
	A
	4A – 3A
	Kiểm toán DTL – FC Thống Nhất 
	

	
	10h00
	B
	2B – 1B
	Nam Sài Gòn FC – VCB HCM 
	

	
	10h20
	B
	4B – 3B
	VCB Bình Thạnh – Hải Phi
	

	
	10h40
	A
	1A – 3A
	Maseco – FC Thống Nhất 
	

	
	11h00
	A
	4A – 2A
	 Kiểm toán DTL - Lãnh Binh Thăng 
	

	
	11h20
	B
	1B – 3B
	VCB HCM – Hải Phi
	

	
	11h40
	B
	4B – 2B
	VCB Bình Thạnh – Nam Sài Gòn FC
	

	2
	8h00
	C
	1C – 4C
	Tâm Nhật Minh - Hội Tin học 
	

	
	8h20
	C
	2C – 3C
	Kim Quy – MUĐH Hồng Bàng 
	

	
	8h40
	D
	1D – 4D
	Toàn Thắng United – VN Photo 
	

	
	9h00
	D
	2D – 3D
	VPLS Tô Văn Chung  - ĐHYK PNT
	

	
	9h20
	C
	2C – 1C
	Kim Quy – Tâm Nhật Minh
	

	
	9h40
	C
	4C – 3C
	Hội Tin Học – MUĐH Hồng Bàng 
	

	
	10h00
	D
	2D – 1D
	VPLS Tô Văn Chung – Toàn Thắng United
	

	
	10h20
	D
	4D – 3D
	VN Photo – ĐHYK PNT
	

	
	10h40
	C
	3C – 1C
	MUĐH Hồng Bàng – Tâm Nhật Minh
	

	
	11h00
	C
	4C – 2C
	Hội tin học – Kim Quy
	

	
	11h20
	D
	3D – 1D
	ĐHYK PNT – Toàn Thắng United
	

	
	11h40
	D
	4D – 2D
	VN Photo – VPLS Tô Văn Chung 
	

	3
	8h00
	E
	1E – 4E
	Minh Trang – Việt Trung 
	

	
	8h20
	E
	2E – 3E
	Đồng Đồng – Dusmann VN 
	

	
	8h40
	F
	1F – 4F
	Bến Thành – CLB Liên Kết 
	

	
	9h00
	F
	2F – 3F
	An Giang – CLB Vinahama
	

	
	9h20
	E
	2E – 1E
	Đồng Đồng – Minh Trang 
	

	
	9h40
	E
	3E – 4E
	Dusmann VN – Việt Trung
	

	
	10h00
	F
	2F – 1F
	An Giang –  Bến Thành  FC
	

	
	10h20
	F
	3F – 4F
	Vinahama– Liên Kết 
	

	
	10h40
	E
	3E – 1E
	Dusmann VN – Minh Trang 
	

	
	11h00
	E
	4E – 2E
	Việt Trung - Đồng Đồng 
	

	
	11h20
	F
	3F – 1F
	Vinahama - Bến Thành FC 
	

	
	11h40
	F
	4F – 2F
	Liên Kết FC – An Giang 
	

	4
	8h00
	G
	1G – 4G
	Quận 6 – CĐ Bách Việt 
	

	
	8h20
	G
	2G – 3G
	NHKS Hoa Mai - Đắk Nông 
	

	
	8h40
	H
	1H – 4H
	A.Nunited – V. Sport
	

	
	9h00
	H
	2H – 3H
	Vinatraco – Thái Sơn Nam 
	

	
	9h20
	G
	2G – 1G
	NHKS Hoa Mai - Quận 6
	

	
	9h40
	G
	3G – 4G
	Đăk Nông – CĐ Bách Việt 
	

	
	10h00
	H
	2H – 1H
	Vinatraco – A.Nunited
	

	
	10h20
	H
	3H – 4H
	Thái Sơn Nam – V. Sport 
	

	
	10h40
	G
	3G – 1G
	Đăk Nông - Quận 6
	

	
	11h00
	G
	4G – 2G
	CĐ Bách Việt – NHKS hoa Mai 
	

	
	11h20
	H
	3H – 1H
	Thái Sơn Nam – A.Nunited
	

	
	11h40
	H
	4H – 2H
	V. Sport – Vinatraco 
	

	1
	15h00
	1/16
	1A – 2B (I)
	
	

	
	15h20
	
	2A – 1B (II)
	
	

	2
	15h00
	
	1C – 2D (III)
	
	

	
	15h20
	
	2C – 1D (IV)
	
	

	3
	15h00
	
	1E – 2F (V)
	
	

	
	15h20
	
	2E - 1F (VI)
	
	

	4
	15h00
	
	1G – 2H (VII)
	
	

	
	15h20
	
	2G – 1H (VIII)
	
	

	1
	15h30
	TK
	I – III (TK 1)
	
	

	2
	
	
	II – IV (TK 2)
	
	

	3
	
	
	V – VII (TK 3)
	
	

	4
	
	
	VI – VIII (TK 4)
	
	

	1
	16h00
	BK
	Thắng TK 1 – 3 (BK 1)
	
	

	2
	16h00
	
	Thắng TK 2 – 4 (BK 2)
	
	

	1
	16h30
	CK
	Thắng BK 1 - 2
	
	


